Khoa học 

      Gốm xây dựng: gạch, ngói

I. Mục tiêu


- Nhận biết một số tính chất của gạch, ngói. 

- Kể tên một số loại gạch, ngói và công dụng của chúng.

- Quan sát, nhận biết một số vật liệu xây dựng: gạch, ngói. 

- HS khá giỏi phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành sứ.

- GDBVMT:  -Từ việc nêu tính chất và công dụng của gốm xây dựng: gạch, ngói. GV liên hệ về ý thức bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên hợp lí tránh sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường do sản xuất nguyên liệu gây ra.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình và thông tin trang 56-57 SGK.


- Sưu tầm một số tranh ảnh về gạch, ngói và một số đồ sành sứ. 


- Một vài viên gạch, ngói khô; chậu nước. Giấy khổ to, bút.

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5)

- Yêu cầu trả lời câu hỏi: 

 + Nêu lợi ích của đá vôi. 

 + Làm thế nào để phân biệt được đá vôi ?

- Nhận xét, ghi điểm.

2. Bài mới: (30-31)

- Giới thiệu: Các em sẽ tìm hiểu về gạch, ngói - vật liệu được sử dụng phổ biến trong cuộc sống qua bài Gốm xây dựng: gạch, ngói.

* Hoạt động 1: Thảo luận 
- Mục tiêu: Kể tên một số đồ gốm và phân biệt gạch, ngói với các loại đồ sành sứ.

- Cách tiến hành: 

 + Chia lớp thành 6 nhóm , yêu cầu sắp xếp các  tranh ảnh, đồ sành sứ đã sưu tầm được về các loại gốm vào giấy khổ to và thảo luận câu hỏi: Các loại đồ gốm đều được làm bằng gì ?

 + Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

+ Yêu cầu HS khá giỏi trả lời câu hỏi: Gạch, ngói khác sành sứ ở điểm nào ?

 + Nhận xét, kết luận:  

       . Tất cả các loại đồ gốm đều được làm bằng đất sét.

       . Gạch ngói và các loại đồ gốm đều được làm bằng đất sét nhưng đồ gốm thì được tráng men hoặc làm bằng đất sét trắng với kĩ thuật tinh xảo.

* Hoạt động 2: Quan sát 
- Mục tiêu: Nêu được công dụng của gạch, ngói.

- Cách tiến hành: 

 + Yêu cầu hoàn thành các bài tập mục Quan sát SGK theo nhóm đôi.  

 + Yêu cầu trình bày kết quả. 

 + Nhận xét và kết luận: Có nhiều loại gạch và ngói. Gạch dùng để xây tường, lát vỉa hè, lát sân, lát nhà; ngói dùng để lợp mái nhà.

* Hoạt động 3: Thực hành 
- Mục tiêu: Làm thí nghiệm để phát hiện ra một số tính chất của gạch, ngói.

- Cách tiến hành: 

 + Chia lớp thành nhóm 6, yêu cầu:

      . Quan sát kĩ một viên gạch hoặc ngói rồi nhận xét.

      . Thả một viên gạch hoặc ngói khô vào chậu nước, nhận xét và giải thích hiện tượng xảy ra.

 + Yêu cầu các nhóm trình bày kết quả.

 + Yêu cầu thảo luận và trả lời câu hỏi: 

      . Điều gì xảy ra nếu đánh rơi viên gạch hay ngói ?

      . Nêu tính chất của gạch, ngói.

 + Nhận xét, kết luận:  Gạch, ngói thường xốp, có những lỗ li ti chứa không khí và dễ vỡ. Vì vậy cần phải lưu ý khi vận chuyển.

- Ghi bảng mục Bạn cần biết  SGK

- GDBVMT:  -Từ việc nêu tính chất và công dụng của gốm xây dựng: gạch, ngói. GV liên hệ về ý thức bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên hợp lí tránh sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường do sản xuất nguyên liệu gây ra.

4. Củng cố : (3)

Gọi học sinh nêu lại tính chất của gốm, gạch, ngói…

Nhận xét chốt lại.

-  Nắm được tính chất của gạch, ngói nên cẩn thận khi vận chuyển để tránh bị vỡ.

  5. Dặn dò (1)

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài Xi măng.
	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm báo cáo và giải thích thí nghiệm.

- HS khá giỏi tiếp nối nhau trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tham khảo SGK, thảo luận theo nhóm đôi.

- Đại diện nhóm trình bày. 

- Nhận xét, bổ sung

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm báo cáo.

Tiếp nối nhau phát biểu.

- Nhận xét, bổ sung.

- Tiếp nối nhau đọc.

Học sinh nêu.



   Khoa học

 Xi măng

I. Mục tiêu


- Nhận biết một số tính chất của xi măng. 

- Nêu được một số cách bảo quản xi măng. 

- Quan sát, nhận biết xi măng. 

- HS khá giỏi kể tên được một số vật liệu dùng để sản xuất ra xi măng; công dụng của xi măng. 

- GDBVMT:  - Từ việc nêu tính chất và công dụng của xi ,măng. GV liên hệ về ý thức bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên hợp lí tránh sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường do sản xuất nguyên liệu gây ra.

II. Đồ dùng dạy học

- Hình và thông tin trang 58-59 SGK.


- Sưu tầm một số tranh ảnh về nhà máy sản xuất xi măng. 

III. Hoạt động dạy học
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Kiểm tra bài cũ: (5) 

- Yêu cầu trả lời câu hỏi: 

 + công dụng và tính chất của gạch, ngói.

 + Nêu sự khác biết giữa gạch, ngói và gốm, sứ.

- Nhận xét, ghi điểm.

3. Bài mới: (30)

- Giới thiệu: Đất nước ta ngày càng đổi mới, những ngôi nhà bê tông nối tiếp nhau mọc lên. Trong đó, xi măng là một vật liệu không thể thiếu được. Các em sẽ tìm hiểu về tính chất cũng như cách bảo quản xi măng qua bài Xi măng. 

* Hoạt động 1: Thảo luận 
- Mục tiêu: Kể tên được một số nhà máy xi măng của nước ta. 

- Cách tiến hành: 

 + Yêu cầu thảo luận và trả lời các câu hỏi:

     . Ở địa phương bạn, xi măng được dùng để làm gì ?
      . Kể tên một số nhà máy xi măng ở nước ta.

  + Nhận xét, kết luận và cho xem tranh một số nhà máy xi măng ở nước ta.

* Hoạt động 2: Thực hành xử lí thông tin 
- Mục tiêu: 

 + Kể tên các vật liệu được dùng để sản xuất xi măng. 

 + Nêu tính chất và công dụng của xi măng.

- Cách tiến hành: 

 + Chia lớp thành 6 nhóm, yêu cầu đọc thông tin và thảo luận các câu hỏi trang 59 SGK.

 + Yêu cầu nhóm 1, 2, 3; mỗi nhóm trình bày một câu hỏi.

 + Yêu cầu HS khá giỏi trả lời câu hỏi: 

   . Xi măng được làm từ những vật liệu nào ?
    . Xi măng được dùng để làm gì ?

 + Nhận xét, kết luận:  Xi măng được dùng để sản xuất ra vữa xi măng, bê tông và bê tông cốt thép. Các sản phẩm từ xi măng đều được sử dụng trong xây dựng, từ những công trình đơn giản đến những công trình phức tạp đòi hỏi sức nén, sức đàn hồi, sức kéo và sức đẩy cao như cầu, đường, nhà tầng, …

GDBVMT:  - Từ việc nêu tính chất và công dụng của xi ,măng. GV liên hệ về ý thức bảo vệ và khai thác nguồn tài nguyên hợp lí tránh sự suy thoái tài nguyên và ô nhiễm môi trường do sản xuất nguyên liệu gây ra

 3. Củng cố: (3) 

Gọi học sinh nêu lại tính chất của xing măng.

Giáo viên chốt lại.

- Xi măng trộn với ít nước sẽ kết thành tảng, rất cứng nên cần phải để xi măng nơi khô ráo khi chưa sử dung.

- Trong xi măng có hóa chất độc hại không tốt cho sức khỏe, các em không nên để da trực tiếp tiếp xúc với xi măng sẽ rất nguy hiểm.

 4. Dặn dò : (1)

- Nhận xét tiết học. 

- Chuẩn bị bài Thủy tinh.
	- HS được chỉ định trả lời câu hỏi.

- Thảo luận và tiếp nối nhau phát biểu.

- Nhận xét, bổ sung và quan sát tranh.

- Nhóm trưởng điều khiển nhóm hoạt động theo yêu cầu.

- Đại diện nhóm trình bày, các nhóm khác bổ sung.

- HS khá giỏi tiếp nối nhau trả lời.

- Nhận xét, bổ sung.

Học sinh nêu.




